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SỞ VHTTDL TỈNH ĐẮK NÔNG 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI  

THỂ THAO CÁC DÂN TỘC 

THIỂU SỐ TỈNH ĐẮK NÔNG 

LẦN THỨ VIII  NĂM  2023 

Số:       /TB-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

                     

Đắk Nông, ngày        tháng 12 năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

Kết quả Hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số 

 tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII năm 2023 

 

Thực hiện Điều lệ số 02/ĐL-SVHTTDL ngày 11/4/2023 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông về việc Tổ chức Hội thi Thể thao các Dân 

tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII năm 2023; Quyết định số 67/QĐ-

SVHTTDL ngày 25/4/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông 

về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số tỉnh Đắk 

Nông lần thứ VIII năm 2023; Thông báo số 84/TB-BTC ngày 16/11/2023 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông về việc Tổ chức Hội thi Thể 

thao các Dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII năm 2023. 

 Ban Tổ chức Hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ 

VIII năm 2023 thông báo kết quả như sau: 

I. Thời gian và địa điểm tổ chức 

 1. Thời gian: Từ ngày 11 - 15/12/2023. 

 2. Địa điểm: Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Đắk Nông. 

 II. Thành phần tham gia 

 Về tham gia Hội thi gồm có 09 đơn vị: Huyện Đắk Mil, huyện Tuy Đức, 

huyện Đắk Song, huyện Đắk Glong, huyện Đắk R'lấp, huyện Krông Nô, thành 

phố Gia Nghĩa, Công an tỉnh và BCH Quân sự tỉnh. Tranh tài ở 05 môn thi với 

tổng số: 210 vận động viên. 

 III. Kết quả Hội thi cụ thể như sau 

 1. Môn Bắn nỏ 

TT Họ và tên Đơn vị Thành tích Điểm Ghi chú 

Nội dung cá nhân nữ đứng bắn 

1 Vừ Thị Cía Huyện Đắk Glong HCV 8  

2 Vàng Thị Bờ lề Huyện Krông Nô HCB 6  

3 Lò Thị Say TP. Gia Nghĩa HCĐ 4  

4  Huyện Đắk Glong Hạng tư 2  

 Nội dung cá nhân nam đứng bắn 

1 Vàng A Tênh Công an tỉnh HCV 8  

2 Giàng A Châu Huyện Đắk Glong HCB 6  

3 Giàng A Chá Công an tỉnh HCĐ 4  

4  Huyện Krông Nô Hạng tư 2  

 Nội dung cá nhân nữ quỳ bắn 

1 Vừ Thị Cía Huyện Đắk Glong HCV 8  
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2 Lò Thị Say TP. Gia Nghĩa HCB 6  

3 Vàng Thị Bờ lề Huyện Krông Nô HCĐ 4  

4  Huyện Đắk Glong Hạng tư 2  

Nội dung cá nhân nam quỳ bắn 

1 Giàng A Châu Huyện Đắk Glong HCV 8  

2 Lầu Bá Tu Huyện Đắk Glong HCB 6  

3 Vàng A Tênh Công an tỉnh HCĐ 4  

4  Công an tỉnh Hạng tư 2  

 2. Môn Cà kheo 

Nội dung cá nhân nữ - 100m 

1 Vi Thị Ang Huyện Krông Nô HCV 8  

2 Long Thị Thím Huyện Đắk Song HCB 6  

3 Vàng Thị Vừ Huyện Đắk Glong HCĐ 4  

Nội dung cá nhân nữ - 200m 

1 Vàng Thị Vừ Huyện Đắk Glong HCV 8  

2 Thị Tran Huyện Tuy Đức HCB 6  

Nội dung cá nhân nữ - 400m 

1 Vi Thị Ang Huyện Krông Nô HCV 8  

2 Long Thị Thím Huyện Đắk Song HCB 6  

3 Lương Thị Loan Huyện Krông Nô HCĐ 4  

Nội dung cá nhân nam - 100m 

1 Nông Cao Trường BCH Quân sự tỉnh HCV 8  

2 La Văn Hội Huyện Đắk Song HCB 6  

3 Phạm Văn Hậu TP. Gia Nghĩa HCĐ 4  

4  Huyện Krông Nô Hạng tư 2  

Nội dung cá nhân nam - 200m 

1 Y Tùng BCH Quân sự tỉnh HCV 8  

2 Vàng A Năng BCH Quân sự tỉnh HCB 6  

3 Y Duy Huyện Krông Nô HCĐ 4  

4  Huyện Krông Nô Hạng tư 2  

Nội dung cá nhân nam - 400m 

1 La Văn Hội Huyện Đắk Song HCV 8  

2 Bùi Văn Ninh Tuy Đức HCB 6  

 3. Môn Đẩy gậy 

 Nội dung nữ: Đến 51kg 

1 Lương Thị Loan Huyện Krông Nô HCV 8  

2 H’Ba TP.  Gia Nghĩa HCB 6  

3 Thị Nhung Huyện Tuy Đức HCĐ 4  

4  Huyện Tuy Đức Hạng tư 2  

Nội dung nữ: Trên 51kg - 54kg 

1 Thị Sơ Mun Huyện Đắk Song HCV 8  

2 Thị Then Huyện Tuy Đức HCB 6  

3 Giàng Thị Phí Huyện Đắk Glong HCĐ 4  
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4  Huyện Đắk Mil Hạng tư 2  

Nội dung nữ: Trên 54kg - 57kg 

1 H’ Wươn Niê Huyện krông Nô HCV 8  

2 Hạng Thị Khua Huyện Đắk Glong HCB 6  

3 Thị Tran Huyện Tuy Đức HCĐ 4  

4  Huyện Đắk R’lấp Hạng tư 2  

Nội dung nữ: Trên 57kg - 60kg 

1 Vi Thị Ang Huyện krông Nô HCV 8  

2 Thị Ninh Huyện Tuy Đức HCB 6  

3 Thị Mông Huyện Đắk R’lấp HCĐ 4  

4  Huyện Đắk Mil Hạng tư 2  

Nội dung nữ: Trên 60kg - 63kg 

1 Thị Giáp Huyện Tuy Đức HCV 8  

2 Thị Bên Huyện Đắk R’lấp HCB 6  

3 H’Múi Niê Huyện krông Nô HCĐ 4  

4  Huyện Đắk Mil Hạng tư 2  

Nội dung nữ: Trên 63kg - 66kg 

1 H’ Oanh Huyện Đắk R’lấp HCV 8  

2 H’ Ngọc Bích Huyện Đắk Glong HCB 6  

3 Thị Diên Huyện Tuy Đức HCĐ 4  

4  Huyện Tuy Đức Hạng tư 2  

Nội dung nam: Đến 54kg 

1 Hờ A Chớ TP Gia Nghĩa HCV 8  

2 Giàng A Thu Huyện Đắk Glong HCB 6  

3 Điểu Toa Huyện Tuy Đức HCĐ 4  

4  Huyện Đắk R’lấp Hạng tư 2  

Nội dung nam: Trên 54kg - 57kg  

1 Vi Văn Thành Công an tỉnh HCV 8  

2 Điểu A Hi Huyện Tuy Đức HCB 6  

3 Linh Văn Hớn BCH Quân sự tỉnh HCĐ 4  

4  Công an tỉnh Hạng tư 2  

Nội dung nam: Trên 57kg - 60kg  

1 Điểu Quốc Huy Huyện Tuy Đức HCV 8  

2 Vàng A Tình Huyện Đắk Glong HCB 6  

3 Y Hảo Huyện Krông Nô HCĐ 4  

4  BCH Quân sự tỉnh Hạng tư 2  

Nội dung nam: Trên 60kg - 63kg 

1 Hờ A Tỷ TP. Gia Nghĩa HCV 8  

2 Y Đệ H Ra BCH Quân sự tỉnh HCB 6  

3 Y Sô BCH Quân sự tỉnh HCĐ 4  

4  Huyện Tuy Đức Hạng tư 2  

Nội dung nam: Trên 63kg - 66kg 

1 Y Quel Huyện Đắk Song HCV 8  

2 Y Wăn K Nul BCH Quân sự tỉnh HCB 6  

3 Hờ A Chung TP. Gia Nghĩa HCĐ 4  
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4  Huyện Đắk R’lấp Hạng tư 2  

Nội dung nam: Trên 66kg - 69kg 

1 Đặng Quang Chiến Huyện Đắk Glong HCV 8  

2 Điểu Hoan Huyện Tuy Đức HCB 6  

3 Sùng A Tủa TP. Gia Nghĩa HCĐ 4  

4  BCH Quân sự tỉnh Hạng tư 2  

 4. Môn Kéo co 

Nội dung kéo co nam 

1 BCH Quân sự tỉnh HCV 24 

2 Huyện Tuy Đức HCB 18 

3 Công an tỉnh HCĐ 12 

4 Huyện Đắk Mil Hạng tư 6 

Nội dung kéo co nữ 

1 Huyện Tuy Đức HCV 24 

2 Huyện Đắk G long HCB 18 

3 Huyện Đắk R’lấp HCĐ 12 

4 Huyện Đắk Mil Hạng tư 6 

 5. Môn Bóng đá nam 

1 TP. Gia Nghĩa HCV 24 

2 Công an tỉnh HCB 18 

3 Huyện Đắk R’lấp HCĐ 12 

4 Huyện Đắk Glong Hạng tư 6 

 6. Kết quả toàn đoàn 

TT Đơn Vị Tổng điểm Xếp hạng 

1 Huyện Tuy Đức 116 Nhất toàn đoàn 

2 Huyện Đắk Glong 112 Nhì toàn đoàn 

3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 70 Ba toàn đoàn 

Ban Tổ chức Hội thi Thể thao các Dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ 

VIII năm 2023 trận trọng cảm ơn các đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, thành 

lập đoàn vận động viên tham gia và phối hợp tốt với Ban Tổ chức để Hội thi 

được thành công tốt đẹp./. 
 

Nơi nhận: 
- BGĐ Sở VHTTDL;                                                             

- Các thành viên BTC; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Phòng VH&TT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VH,TT&TT các huyện, thành phố; 

- TT HL&TĐTDTT; 

- Lưu: VT, QLTDTT.                                                                                          

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL 

Lê Ngọc Quang 
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